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DCCDTD59VT (sỉ số = 49) Đại học-Tự động hoá -K59VT - Khoa Cơ điện - Hệ Chính qui

1 4010403 Autocad + TH 12 0104-04 Lê Thị Thanh Hằng 2 30 0 18/12/2017 - 31/12/2017

2 4090125 Nhà máy điện 02 2 30 0 11/12/2017 - 24/12/2017

3 4090203 Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao 01 0902-10 Nguyễn Chí Dũng B 3 45 12 06/11/2017 - 19/11/2017

4 4090209 Điều khiển số 01 0902-05 Nguyễn Đức Khoát 3 45 12 25/09/2017 - 08/10/2017

5 4090210 Các hệ thống rời rạc 01 0902-05 Nguyễn Đức Khoát 2 30 8 09/10/2017 - 22/10/2017

6 4090212
Mô hình hoá và mô phỏng quá trình sản
xuất

01 0902-04 Nguyễn Chí Tình 2 30 8 04/09/2017 - 17/09/2017

7 4090216 Điều khiển tự động truyền động điện 02 0902-02 Thái Duy Thức 2 30 8 20/11/2017 - 03/12/2017

8 4090250 Đồ án điều khiển số 01 0902-05 Nguyễn Đức Khoát 1 15 0 02/10/2017 - 08/10/2017

9 4090256 Đồ án điều khiển tự động truyền động điện 01 0902-02 Thái Duy Thức 1 15 0 04/12/2017 - 10/12/2017

DCCDTD60VT (sỉ số = 48) Đại học-Tự động hoá -K60VT - Khoa Cơ điện - Hệ Chính qui

1 4010109 Logic đại cương 02 0101-01 Nguyễn Minh Mẫn 2 30 0 04/12/2017 - 17/12/2017

2 4090121 Máy điện 05 0901-14 Nguyễn Duy Tuấn 3 45 12 04/09/2017 - 17/09/2017

3 4090202 Lý thuyết điều khiển tự động + BTL 07 0902-09 Phạm Minh Hải 3 45 12 06/11/2017 - 19/11/2017

4 4090205 Hệ vi xử lý và máy tính + BTL 06 0902-14 Đào Hiếu 3 45 12 18/09/2017 - 01/10/2017

5 4090221 Tiếng Anh chuyên ngành tự động hóa 05 0902-08 Khổng Cao Phong 2 30 8 20/11/2017 - 03/12/2017

6 4090227 Điện tử công suất + BTL 06 0902-03 Phan Minh Tạo 3 45 12 02/10/2017 - 15/10/2017

DCCDTD61VT (sỉ số = 24) Tự động hóa K61 - Vũng Tàu - Khoa Cơ điện - Hệ Chính qui

1 4010202 Vật lý đại cương A2 + TN 42 0102-01 Hồ Quỳnh Anh 3 45 12 18/09/2017 - 01/10/2017

2 4010406 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL 16 0104-04 Lê Thị Thanh Hằng 3 45 12 04/09/2017 - 17/09/2017

3 4010501 Cơ học lý thuyết 1 24 0105-01 Trần Đình Sơn 3 45 12 02/10/2017 - 15/10/2017

4 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 48 0202-04 Nguyễn Thị Kim Dung 2 30 8 06/11/2017 - 19/11/2017

5 4020301
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản
Việt Nam

42 0203-05 Lê Quốc Hiệp 3 45 12 20/11/2017 - 03/12/2017

6 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 05 0904-18 Nguyễn Sơn Tùng 2 30 8 04/12/2017 - 17/12/2017
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DCDKKK58VT (sỉ số = 56) Đại học-Khoan khai thác dầu khí-K58VT - Khoa Dầu khí - Hệ Chính qui

1 4020301
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản
Việt Nam

12 0203-03 Nguyễn Thị Thu Hương 3 45 12 09/10/2017 - 22/10/2017

2 4060416 Tiếng Anh chuyên ngành 03 0604-21 Trần Hữu Kiên 3 45 12 25/09/2017 - 08/10/2017

3 4060417 Tin học ứng dụng chuyên ngành 03 0604-13 Nguyễn Trần Tuân 2 30 8 06/11/2017 - 19/11/2017

4 4060418 Hiện tượng phức tạp và sự cố trong khoan 02 0604-19 Nguyễn Tiến Hùng 2 30 0 11/09/2017 - 24/09/2017

5 4060423 Khoan khảo sát công trình và giếng kỹ thuật 02 0604-03 Hồ Quốc Hoa 2 30 0 20/11/2017 - 03/12/2017

6 4060427 Thực tập giáo học khoan 03 0604-10 Lê Văn Nam 2 30 82 04/12/2017 - 10/12/2017

7 4060432 Thực tập sản xuất 03 0604-11 Nguyễn Văn Vinh 3 45 18 11/12/2017 - 31/12/2017

8 4110236 Môi trường và con người 05 0408-13 Đỗ Văn Bình 2 30 0 20/11/2017 - 03/12/2017

DCDKKK59VT (sỉ số = 61) Đại học-Khoan khai thác dầu khí-K59VT - Khoa Dầu khí - Hệ Chính qui

1 4010403 Autocad + TH 11 0104-08 Đỗ Việt Anh 2 30 0 04/12/2017 - 17/12/2017

2 4060142 Địa vật lý đại cương 05 0601-16 Phan Thị Hồng 2 30 8 02/10/2017 - 15/10/2017

3 4060143 Thực tập địa vật lý đại cương 05 0601-16 Phan Thị Hồng 1 15 78 16/10/2017 - 22/10/2017

4 4060206
Địa chất thủy văn, thủy địa hóa các mỏ dầu
khí

03 0602-05 Nguyễn Thị Minh Hồng 2 30 8 20/11/2017 - 03/12/2017

5 4060410 Tính chất vật lý tầng chứa 03 0604-09 Doãn Thị Trâm 2 30 8 06/11/2017 - 19/11/2017

6 4060426 Khoan thăm dò - khảo sát 04 0604-13 Nguyễn Trần Tuân 2 30 0 04/09/2017 - 17/09/2017

7 4060438 Công nghệ khoan dầu khí 1 03 0604-30 Lê Văn Thăng 3 45 0 18/09/2017 - 01/10/2017

DCDKKK60VT (sỉ số = 41) Đại học-Khoan khai thác dầu khí-K60VT - Khoa Dầu khí - Hệ Chính qui

1 4010110 Toán tối ưu 03 0101-03 Tô Văn Đinh 2 30 0 04/12/2017 - 17/12/2017

2 4030504 Sức bền vật liệu B 06 0305-11 Đinh Thị Thu Hà 2 30 8 04/09/2017 - 17/09/2017

3 4040105 Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất 05 0401-22 Vũ Anh Đạo 2 30 8 18/09/2017 - 01/10/2017

4 4060218 Địa chất dầu khí 03 0602-06 Phạm Văn Tuấn 3 45 12 02/10/2017 - 15/10/2017

5 4090421 Nguyên lý máy 05 0904-30 Phạm Tuấn 2 30 8 06/11/2017 - 19/11/2017

6 4090541 Máy thủy lực và máy nén khí 03 0905-01 Vũ Nam Ngạn 3 45 12 20/11/2017 - 03/12/2017

DCDKLD58VT (sỉ số = 45) Đại học-Lọc hoá dầu -K58VT - Khoa Dầu khí - Hệ Chính qui

1 4010403 Autocad + TH 10 0104-04 Lê Thị Thanh Hằng 2 30 0 04/12/2017 - 17/12/2017

2 4060322 Công nghệ chế biến khí 02 0603-11 Công Ngọc Thắng 3 45 12 02/10/2017 - 15/10/2017

3 4060323 Công nghệ hóa dầu và chế biến Polyme 02 0603-08 Nguyễn Thị Linh 3 45 12 18/09/2017 - 01/10/2017

4 4060324 Tin học chuyên ngành lọc hóa dầu 02 2 30 8 04/09/2017 - 17/09/2017
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5 4060325 Thiết kế quá trình công nghệ lọc dầu 02 0603-04 Nguyễn Anh Dũng 2 30 8 06/11/2017 - 19/11/2017

6 4060414 Công nghệ khai thác dầu khí 02 0604-12 Nguyễn Văn Thành 2 30 0 20/11/2017 - 03/12/2017

DCDKLD59VT (sỉ số = 69) Đại học-Lọc hoá dầu -K59VT - Khoa Dầu khí - Hệ Chính qui

1 4060307 Quá trình và thiết bị truyền chất 03 0603-11 Công Ngọc Thắng 2 30 8
04/09/2017 - 10/09/2017
06/11/2017 - 12/11/2017

2 4060308 Kỹ thuật phản ứng 03 0603-05 Ngô Thanh Hải 2 30 8 18/09/2017 - 01/10/2017

3 4060309
Thí nghiệm quá trình và thiết bị công nghệ
hóa học

03 0603-17 Trần Ngọc Tuân 1 15 0 11/09/2017 - 17/09/2017

4 4060312
Đồ án qui trình và thiết bị công nghệ hoá
học

03 0603-11 Công Ngọc Thắng 1 15 0 13/11/2017 - 19/11/2017

5 4060315 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên 03 0603-05 Ngô Thanh Hải 2 30 8 04/12/2017 - 17/12/2017

6 4060317 Cơ khí và máy trong công nghệ hoá học 03 0603-13 Vũ Văn Toàn 2 30 8 02/10/2017 - 15/10/2017

7 4060326 Xúc tác trong công nghệ lọc dầu 03 0603-09 Phạm Xuân Núi 2 30 8 20/11/2017 - 03/12/2017

8 4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương 04 0604-05 Nguyễn Thế Vinh 2 30 0 18/12/2017 - 31/12/2017

9 4060420 Thu hồi dầu khí tăng cường 02 0604-01 Lê Xuân Lân 2 30 0 18/12/2017 - 31/12/2017

DCDKLD60VT (sỉ số = 64) Đại học-Lọc hoá dầu -K60VT - Khoa Dầu khí - Hệ Chính qui

1 4010306 Hóa phân tích phần 2 01 0103-06 Lê Thị Duyên 2 30 0 04/12/2017 - 17/12/2017

2 4010308 Hoá lý phần 1 + TN 01 0103-05 Phạm Tiến Dũng 4 60 8 04/09/2017 - 17/09/2017

3 4060302 Hoá hữu cơ 1 01 0603-12 Bùi Thị Lệ Thủy 2 30 8 06/11/2017 - 19/11/2017

4 4060305 Các quá trình thủy lực và cơ học vật liệu rời 01 0603-13 Vũ Văn Toàn 2 30 8 20/11/2017 - 03/12/2017

5 4060311
Kỹ thuật môi trường trong công nghệ hóa
học

01 0603-06 Tống Thị Thanh Hương 2 30 8 18/12/2017 - 31/12/2017

6 4060321 An toàn lao động trong công nghệ hoá học 01 0603-09 Phạm Xuân Núi 2 30 8 02/10/2017 - 15/10/2017

DCDKTB61VT (sỉ số = 30) Thiết bị dầu khí K61 Vũng Tàu - Khoa Dầu khí - Hệ Chính qui

1 4010202 Vật lý đại cương A2 + TN 42 0102-01 Hồ Quỳnh Anh 3 45 12 18/09/2017 - 01/10/2017

2 4010401 Hình học họa hình 13 0104-06 Hoàng Văn Tài 2 30 8 04/09/2017 - 17/09/2017

3 4010501 Cơ học lý thuyết 1 24 0105-01 Trần Đình Sơn 3 45 12 02/10/2017 - 15/10/2017

4 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 48 0202-04 Nguyễn Thị Kim Dung 2 30 8 06/11/2017 - 19/11/2017

5 4090303 Kỹ thuật điện - điện tử +TN 02 0903-09 Nguyễn Thạc Khánh 4 60 12 20/11/2017 - 10/12/2017

DCMOKT59VT (sỉ số = 29) Đại học - Khai thác - K59VT - Khoa Mỏ - Hệ Chính qui

1 4030102 Các quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên 09 0301-11 Nguyễn Anh Tuấn 4 60 12 04/09/2017 - 24/09/2017

2 4030203 Thông gió mỏ + BTL 09 0302-09 Nguyễn Cao Khải 4 60 8 06/11/2017 - 19/11/2017
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3 4030205 Điều khiển áp lực mỏ 09 0302-17 Bùi Mạnh Tùng 2 30 8 09/10/2017 - 22/10/2017

4 4040218 Luật khoáng sản và luật môi trường 02 0402-05 Nguyễn Trọng Toan 2 30 0 20/11/2017 - 03/12/2017

5 4070304 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 03 3 45 0 04/12/2017 - 17/12/2017

6 4090126 Cơ sở cung cấp điện 12 0901-10 Hồ Việt Bun 2 30 8 25/09/2017 - 08/10/2017

DCMOKT60VT (sỉ số = 18) Đại học - Khai thác - K60VT - Khoa Mỏ - Hệ Chính qui

1 4010105 Xác suất thống kê 10 0101-04 Nguyễn Văn Ngọc 2 30 0 18/12/2017 - 31/12/2017

2 4040211 Thực tập địa chất mỏ 12 0402-11 Đỗ Mạnh An 1 15 78 04/09/2017 - 10/09/2017

3 4040519 Địa chất công trình 09 0405-24 Nguyễn Văn Hùng 3 45 12 11/09/2017 - 24/09/2017

4 4040617 Địa chất thuỷ văn 09 0406-10 Nguyễn Bách Thảo 2 30 8 20/11/2017 - 03/12/2017

5 4050521 Trắc địa phổ thông và trắc địa mỏ 09 0505-05 Lê Thị Thu Hà 2 30 8 04/12/2017 - 17/12/2017

6 4050522 Thực tập trắc địa phổ thông và trắc địa mỏ 09 0505-09 Phạm Thị Làn 1 15 78 18/12/2017 - 24/12/2017

7 4090413 Thuỷ lực cơ sở B 13 0904-03 Nguyễn Văn Lại 2 30 8 06/11/2017 - 19/11/2017

8 4090539 Máy thủy khí 10 0905-11 Vũ Ngọc Trà 2 30 8 25/09/2017 - 08/10/2017

9 4090547 Máy khai thác và máy vận tải 09 0905-02 Đoàn Văn Giáp 3 45 12 09/10/2017 - 22/10/2017

K62VT (sỉ số = 38) Đại học_Vũng Tàu_K62 - Khoa Cơ điện - Hệ Chính qui

1 4010101 Đại số 11 0101-03 Tô Văn Đinh 3 45 12 18/09/2017 - 01/10/2017

2 4010102 Giải tích 1 10 0101-24 Lê Bích Phượng 4 60 12 06/11/2017 - 26/11/2017

3 4020101
Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-
Lênin 1

13 0201-09 Trần Thị Lan Hương 2 30 8 04/09/2017 - 17/09/2017

4 4020103 Pháp luật đại cương 21 0204-01 Dương Thị Tuyết  Nhung 2 30 8 02/10/2017 - 15/10/2017

5 4080201
Tin học đại cương +TH (dùng cho Kỹ
thuật)

10 0802-07 Đào Thu Vân 3 45 12 27/11/2017 - 10/12/2017

HIỆU TRƯỞNG

Ngày.......tháng........năm..........


